
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /QĐ-SXD 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày         tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 119b/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng 

Thái Nguyên về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc và ông Trưởng phòng Quản lý Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các ông, bà có 

tên sau đây (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng 

chỉ hành nghề kiến trúc, ông Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Cục Quản lý HĐXD-BXD; 

- PGĐ phụ trách; 

- Lưu VP, QLXD, VT, KT, (Hoa 05) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

Hoàng Đức Khánh 

 



TỈNH: THÁI NGUYÊN

SỞ: XÂY DỰNG

Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

1 LA ĐỨC GIÁM 03/12/1979

Phường Mỏ Chè, 

thị xã Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên

00607900503

3

Kỹ sư Hệ 

thống điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Đạt 22 Cấp mới
Điện lực thành phố 

Sông Công
09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

2 THN-00043078
HOÀNG VĂN 

ĐIỆP
16/10/1978

Tổ 5, phường Túc 

Duyên, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

01907800196

9

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu 

đường bộ 

ngành Xây 

dựng Cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 22 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

3
NGUYỄN 

QUANG HUY
15/8/1995

Số 5/28 Vũ Chí 

Thắng, Nghĩa Xá, 

Lê Chân, Hải 

Phòng

03109500659

0

Kiến trúc sư - 

Quy hoạch 

vùng và đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III Đạt 5 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn Quy hoạch và 

Xây dựng

20/6/2019

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

4
ĐỖ THANH 

SƠN
09/02/1997

Xóm 1, Long Phú, 

Hòa Thạch, Quốc 

Oai, Hà Nội

00109703066

2

Kiến trúc sư 

ngành Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III Đạt 3 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn Quy hoạch và 

Xây dựng

02/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Mở Hà 

Nội

5 HAN-00108898
NGUYỄN MAI 

PHƯƠNG
21/10/1986

34 Điện Biên Phủ, 

Điện Biên, Ba 

Đình, Hà Nội

00118600452

9

Kiến trúc sư 

Quy hoạch 

ngành Quy 

hoạch đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II Đạt 15

Nâng 

hạng

Công ty cổ phần Tư 

vấn Quy hoạch và 

Xây dựng

17/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

6
HÀ NAM 

KHÁNH
05/12/1992

Tổ 11, phường 

Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái 

Nguyên

01909200835

6

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Đạt 8 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Thương mại và Tư 

vấn xây dựng Thái 

Nguyên

30/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải 

7
DƯƠNG 

TRUNG ĐỨC
15/02/1989

Văn Hán, Đồng 

Hỷ, Thái Nguyên

01908901348

5

Cao đẳng 

ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng Cầu 

đường bộ

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Đạt 5 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Thương mại và Tư 

vấn xây dựng Thái 

Nguyên

27/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Cao 

đẳng 

Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải 

Quản lý dự án III Đạt Cấp mới

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SXD ngày 14/5/2024)



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

8 HỒ DIÊN SỸ 17/01/1991

Xóm 1, Quỳnh 

Minh, Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

04009100814

4

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 10 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn Đầu tư và Xây 

dựng Việt Nam

09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

9
NGUYỄN DUY 

HẢI
11/02/1983

TDP Cơ Quan, 

TT. Sơn Dương, 

Sơn Dương, 

Tuyên Quang

00808301046

2

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 11 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn Đầu tư và Xây 

dựng Việt Nam

08/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Xây 

dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt Cấp mới

10
PHẠM HẢI 

BẰNG
14/6/1969

Số 6 Ngách 294/4 

Kim Mã, P. Kim 

Mã, Ba Đình, Hà 

Nội

00106904597

9

Kỹ sư Cầu 

hầm ngành 

Xây dựng cầu 

đường  

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II Đạt 31 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến 

trúc xây dựng Việt 

Nam

23/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

II Đạt Cấp mới

11 GS1-08-24317
TRẦN ĐỨC 

DŨNG
09/10/1988

Đồng Trụ Đông, 

Kỳ Đồng, Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh

04208801194

1

Kỹ sư Xây 

dựng cầu - 

đường bộ 

ngành Xây 

dựng Cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 13 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến 

trúc xây dựng Việt 

Nam

15/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt Cấp mới

Quản lý dự án III Đạt Cấp mới

12 HNT-00168520
NGUYỄN VIỆT 

BÁCH
05/9/1992

Tổ 3, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái 

Nguyên

01909201196

8

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án III Đạt 9 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn và Xây dựng 

Thái Nguyên

13/7/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

13
ĐỖ ĐỨC 

THUẬN
17/5/1969

Tổ 11, phường 

Quan Triều, thành 

phố Thái Nguyên

00106903515

4

Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Đạt 25 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng và 

thương mại Thăng 

Long

08/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Xây 

dựng Hà Nội



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

14 BAK-00036706
TRẦN NGỌC 

AN
25/12/1976

Tân Khánh, huyện 

Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên

01907601450

7

Kỹ sư Tự động 

hoá - Cung cấp 

điện

Quản lý dự án III Đạt 8 Cấp mới
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phú Bình
30/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Định giá xây dựng III Đạt Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Đạt Cấp mới

15 TRẦN LÊ TOÀN 22/10/1989

Khối Dũng Quyết, 

Trung Đô, Thành 

phố Vinh, Nghệ 

An

04008903606

1

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 10 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn Xây dựng điện 

Thành Đô

10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy 

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

16
NGUYỄN 

CÔNG HẢI
04/4/1984

Khối 16, Trường 

Thi, Thành phố 

Vinh, Nghệ An

04008400691

3

Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 14 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Kiến trúc & Xây 

dựng Tây Hồ

20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy
Đại học Vinh

Quản lý dự án III Đạt Cấp mới

17 GS1-280-10580
HOÀNG ĐỨC 

CHIẾN
17/9/1975

Tổ 15, Đồng Tâm, 

Tp Yên Bái, Yên 

Bái

01507500085

8

Kỹ sư Thủy 

nông - cải tạo 

đất

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 17 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn Xây dựng điện 

Thành Đô

25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức Đại học Thủy lợi

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Đạt Cấp mới

18
TRẦN ANH 

TUẤN
12/9/1986

Xóm Mỹ Hạ, 

Hưng Lộc, Tp 

Vinh, Nghệ An

04008600418

0

Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 14 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn Xây dựng điện 

Thành Đô

08/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy
Đại học Vinh

19 THX-00138367
NGÔ MẠNH 

LÂN
28/9/1994

Xuân Mới, Phúc 

Thắng, Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

02609400083

2

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án III Đạt 7 Cấp mới

Công ty cổ phần 

CONINCO Đầu tư 

PTHT và Tư vấn 

xây dựng

06/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

Định giá xây dựng III Đạt Cấp mới



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

20 THN-00160300
TRỊNH HỒNG 

THÁI
30/9/1996

Phường Cải Đan, 

thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái 

Nguyên

01909600081

9

Kỹ sư Cấp 

thoát nước
Định giá xây dựng III Đạt 5 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Sông 

Công

01/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

21
BÙI XUÂN 

TIẾN
14/7/1994

Quảng Phú, 

Lương Tài Bắc 

Ninh

02709400877

8

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Giao thông

Quản lý dự án III Đạt 4 Cấp mới

TT kiểm định và tư 

vấn xây dựng Giao 

thông Thái Nguyên

17/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Đại học

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

22
TRẦN VĂN 

HẬU
04/10/1976

Thôn Tiến Thành, 

Hợp Lý, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa

03807601895

0

Kỹ sư Thủy lợi 

ngành Công 

trình thủy lợi

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 25 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây lắp 

Dầu khí Duyên Hải

15/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy
Đại học Thủy lợi

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt Cấp mới

23 CTN-00144917
PHẠM VĂN 

QUANG
16/9/1997

Đông Mỹ, Tp 

Thái Bình, Thái 

Bình

03409700149

4

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 4
Nâng 

hạng

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Đức Tâm Thành

04/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

Quản lý dự án II Đạt
Nâng 

hạng

24
NGUYỄN VĂN 

HOÀNG
07/6/1992

Xóm Trung 

Thành, Diễn 

Hồng, Diễn Châu, 

Nghệ An

04009204417

9

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

II Đạt 7 Cấp mới

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

VINACON Việt 

Nam

31/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

25 THN-00060228

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

DUNG

25/10/1983

Tổ 1, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái 

Nguyên

01918301993

1

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 8 Gia hạn

Công ty cổ phần Tư 

vấn và Đầu tư xây 

dựng Thái Nguyên

16/11/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

 Định giá Xây dựng II Đạt Gia hạn

26
NGUYỄN BÁ 

THUYẾT
05/02/1986

Cụm 4, Đan 

Phượng, Đan 

Phượng, Hà Nội

00108602790

4

Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 15 Cấp mới

Công ty cổ phần 

CONINCO Đầu tư 

PTHT và Tư vấn 

xây dựng

25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng
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